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BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số 105/TB-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 
 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

 TỔNG CỘNG 98         

I Cấp học mầm non 6         

1 Trường Mầm non Mỹ Bằng 1 Giáo viên mầm non Hạng III 
Cao đẳng 

trở lên 
Giáo dục mầm non 

2 Trường Mầm non Thắng Quân 1 Giáo viên mầm non Hạng III 
Cao đẳng 

trở lên 
Giáo dục mầm non 

3 Trường Mầm non Lực Hành 1 Giáo viên mầm non Hạng III 
Cao đẳng 

trở lên 
Giáo dục mầm non 

4 Trường Mầm non Chiêu Yên 1 Giáo viên mầm non Hạng III 
Cao đẳng 

trở lên 
Giáo dục mầm non 

5 Trường Mầm non Xuân Vân 1 Giáo viên mầm non Hạng III 
Cao đẳng 

trở lên 
Giáo dục mầm non 

6 Trường Mầm non Đạo Viện 1 Giáo viên mầm non Hạng III 
Cao đẳng 

trở lên 
Giáo dục mầm non 

II Cấp học tiểu học 59         

1 Trường Tiểu học Hữu Thổ 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

2 Trường Tiểu học Lang Quán 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

3 Trường Tiểu học Minh Cầm 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

4 Trường Tiểu học Nhữ Khê 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 



 2 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

5 Trường Tiểu học Nhữ Hán 

5 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

1 Giáo viên tiểu học dạy Âm nhạc Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc  

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

6 Trường Tiểu học Y Bằng 3 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

7 Trường Tiểu học Trung Môn 1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

8 Trường Tiểu học Thắng Quân 4 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

9 Trường Tiểu học Lực Hành 1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

10 Trường Tiểu học Kiến Thiết 

1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh  

hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

11 Trường TH&THCS Trung Trực 3 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

12 Trường Tiểu học Quang Trung 3 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

13 Trường Tiểu học Xuân Vân 6 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

14 Trường Tiểu học Tân Long 1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

15 Trường Tiểu học Tân Tiến 5 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

16 Trường Tiểu học Trung Sơn 3 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

17 Trường Tiểu học Hùng Lợi 1 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

18 Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 4 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

19 Trường PTDTBT TH&THCS Trung Minh 

1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

1 Giáo viên tiểu học dạy Thể dục Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao, Huấn luyện 

thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

20 Trường Tiểu học Kim Quan 4 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

21 Trường Tiểu học Thái Bình 1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III 
Đại học  

trở lên 
Giáo dục tiểu học 

III Cấp học THCS 26         

1 Trường THCS Nhữ Hán 

1 Giáo viên THCS dạy Toán học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Hóa học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

2 Trường THCS Hoàng Khai 1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

3 Trường THCS Lang Quán 

1 Giáo viên THCS dạy Toán học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

4 Trường THCS Tứ Quận 1 Giáo viên THCS dạy Vật lý Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý  

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

5 Trường THCS Chiêu Yên 

1 Giáo viên THCS dạy Toán học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Vật lý Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý  

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Lịch sử Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Lịch sử - Giáo dục công dân, Văn - Sử hoặc 

ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh  

hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

6 Trường THCS Phúc Ninh 

1 Giáo viên THCS dạy Sinh học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh học  

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Tin học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ  

thông tin, Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên THCS dạy Giáo dục 

công dân 
Hạng III 

Đại học  

trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục công dân - Giáo dục  

quốc phòng, Giáo dục chính trị  

7 Trường THCS Lực Hành 1 Giáo viên THCS dạy Lịch sử Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Lịch sử - Giáo dục công dân, Văn - Sử hoặc 

ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

8 Trường PTDTBT TH&THCS Quý Quân 1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

9 Trường PTDTBT THCS Kiến Thiết 

1 Giáo viên THCS dạy Địa lý Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Địa lý, Địa - Giáo dục công dân, Văn - Địa hoặc 

ngành Địa lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Tin học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ  

thông tin, Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Hóa học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học  

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

10 Trường TH&THCS Trung Trực 1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

11 Trường THCS Xuân Vân 

1 Giáo viên THCS dạy Toán học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Giáo viên THCS dạy Thể dục Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao, Huấn luyện 

thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

12 Trường THCS Trung Sơn 1 Giáo viên THCS dạy Toán học Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

13 Trường PTDTBT TH&THCS Trung Minh 1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

14 Trường THCS Công Đa 1 Giáo viên THCS dạy Công nghệ Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ kỹ thuật  

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

15 Trường THCS Tiến Bộ 1 Giáo viên THCS dạy Lịch sử Hạng III 
Đại học  

trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Lịch sử - Giáo dục công dân, Văn - sử hoặc 

ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

IV Sự nghiệp khác 7         

1 Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

2 
Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, 

âm thanh, ánh sáng 
Hạng IV 

Trung cấp 

trở lên 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật  

điện tử - viễn thông; Công nghệ thông tin 

2 
Nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ 

(Hướng dẫn viên văn hóa) 
Hạng IV 

Cao đẳng  

trở lên 
Quản lý văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Sư phạm âm nhạc 

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 
Phụ trách khuyến nông; 

trồng trọt lâm sinh 
Hạng III 

Đại học  

trở lên 

Quản lý tài nguyên rừng,  

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất 2 
Nghiệp vụ quản lý và phát triển 

quỹ đất 
Hạng III 

Đại học  

trở lên 
Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên nước 

 


